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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ

I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
	CÂU 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ/ÁN
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	C
	B


II.TỰ LUẬN (3 điểm)

	Câu 1: Phân tích nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp của chiến tranh thế giới thứ nhất
– Do sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đã làm so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc thay đổi. Các đế quốc phát triển sớm - đế quốc "già" (Anh. Pháp)... kinh tế phát triển chậm lại, nhưng lại có nhiều thuộc địa. Còn các đế quốc mới ra đời - đế quốc "trẻ" như Đức, Mĩ, Nhật lại phát triển kinh tế nhanh, nhưng có ít thuộc địa. Vì vậy, mâu thuẫn xảy ra giữa các nước đế quốc ”già" và "trẻ”
- Nguyên nhân trực tiếp là lấy cớ vụ Thái tử Áo-Hung bị một phần tử Xéc-bi ám sát ngày 28-6-1914, Đức - Áo liền chớp lấy thời cơ đó để gây ra cuộc chiến tranh.
	1
0.5

	Câu 2: Tác động của những thành tựu về văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX đối với xã hội loài người như thế nào?
- Tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của con người về vạn vật…
- Làm tang năng suất lao động…
	0.5

0.5

	Câu 3: Cuộc Duy tân Minh Trị ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
- Cổ vũ phong trào đấu tranh chống Pháp…
- Góp phần làm chuyển biến nhận thức của nhiều sĩ phu yêu nước…
	0,5


B.PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

I TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)  Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	B
	C
	A
	D
	A
	B
	D
	A


II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1

(1,5đ)
	Hãy chứng minh tính cấp thiết của vấn đề thoái hóa đất
	1,5


	
	- Diện tích đất ở Việt Nam đang ngày càng thoái hóa...
- Nguyên nhân thoái hóa đất:
+ Do tự nhiên:

+ Do con người:

- Cần thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tình trạng thoái hóa đất.
	0.5
0.5

0.5

	2

(1đ)
	Nhận xét sự biến động diện tích rừng tự nhiên qua bảng số liệu
	1

	
	- Giai đoạn 1943-1983: diện tích rừng giảm, nguyên nhân...
- Giai đoạn 1983 – 2020: diện tích rừng tăng, nguyên nhân...


	0,5
0,5



	3

(0,5đ)


	Em hãy nêu 1 số hành động cụ thể có thể làm để ứng phó với biến đổi khí hậu?

(tùy theo số lượng các giải pháp mà cho điểm phù hợp…)

	0.5


